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STT Tên sản phẩm Xuất xứ ĐVT  Đơn giá 
1 Hộp 1 công tơ cái 172,000

2 Hộp 2 công tơ cái 348,000

3 Hộp 4 công tơ cái 485,000

4
 Vỏ Tủ MCCB Composite Indoor 660W 500H 260D 
- Ép nóng SMC có khóa hộp niêm chì + 02 thanh V đa năng và 01 tâm phíp 
620x370x5ly để lắp MCCB(SA004)

cái
1,438,000

5  Vỏ Tủ MCCB Composite Indoor 660W 500H 260D 
 É                   

cái 1,625,000

6
Vỏ tủ Modull 03 ĐK composite Indoor 660W 500H 260D 
- Ép nóng SMC có khóa hộp niêm chì + 02 thanh V đa năng và 02 thanh U 
30x620 để bắt điện kế(SA005)

cái
1,313,000

7 Vỏ tủ Modull MCCB Composite Indoor 900W 500H 260D - Ép nóng 
SMC(Có khóa hộp niêm chì + Tấm phíp 900x500x5li lắp MCCB)(SA002)

cái
1,563,000

8
Vỏ tủ Modull MCCB Composite Indoor 900W 500H 260D - Ép nóng 
SMC(Có khóa hộp niêm chì + Tấm phíp 900x500x5li lắp MCCB) + 2 U 
lưng treo tường

cái
1,813,000

9 Vỏ tủ Modull 04ĐK Composite Indoor 900W 500H 260D - Ép nóng SMC 
(Có khóa hộp niêm chì + 02 thanh U30x900 để lắp ĐK(SA001)

cái
1,500,000

10 Vỏ Tủ PPHT composite: 1050x600x400- 1 cửa(SA011) cái 2,313,000

11 Vỏ Tủ PPHT composite: 1050x600x400- 2 cửa,1 ổ khóa,4 bản lề sắt(SA011) cái
2,375,000

12 Vỏ Tủ PPHT composite: 1050x600x400- 2 ngăn cái 3,750,000

13 Vỏ tủ gắn CB 430*330*180(SA007) cái 625,000

14 Vỏ tủ gắn CB  500*300*200 (có phíp)(SA008) cái 625,000

15 Vỏ tủ điện kế gắn trạm 500*300*200 (có kính)(SA009) cái 625,000

16
Vỏ tủ điện kế đôi A3- 2 ngăn outdoor 630*900*420: -Ngăn MCCB trong có 
2 thanh đứng+2 thanh ngang để lắp CB                                                                       
-Ngăn ĐK có tấm phíp để lắp ĐK(SA016)

cái

2,250,000

17 Vỏ tủ điện kế A4 - 630*450*420 (2 thanh V ngang + 1 tấm phíp) cái
1,563,000

18 Vỏ tủ chiếu sáng công cộng 778*478*340 -không có chữ cái 2,250,000

19 Vỏ tủ chiếu sáng công cộng 778*478*340 - có chữ (logo) cái 2,750,000

20 Vỏ Tủ gắn CB 600*400*250 -không có táplô cái 1,000,000

21 Vỏ Tủ gắn CB 700*600*300 - có táplô cái 1,188,000

22 Vỏ tủ PPHT 1000 *500*340 cái 2,000,000

23 Vỏ tủ PPHT 760 *500*340 cái 1,688,000

24 Thùng cầu dao 1250*600*450 cái 4,500,000            

 BẢNG GIÁ TỦ Composite
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